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B. KIẾN THỨC CẦN NẮM:

 Bài 5
TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

 THỜI TẦN – HÁN:

-   Thời cổ đại: trên lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang, có nhiều quốc gia nhỏ thường gây chiến tranh thôn tính lẫn nhau.

-   Thời Xuân Thu-Chiến Quốc (TK VIII -IV tcn): Trung Quốc rơi vào tình trạng hỗn chiến.
-   Năm 221 tcn: nhà Tần thống nhất Trung Quốc.
 Nhà Tần (221 - 206 tcn):
*   Xã hội thay đổi: giai cấp mới hình thành.
-   Địa chủ:Là những quan lại và 1 ít nông dân giàu có, có nhiều của cải, ruộng đất.
-   Nông dân tự canh: Có ít ruộng để cày cấy và phải nộp thuế.
-   Nông dân lĩnh canh: rất nghèo phải nhận ruộng của địa chủ và nộp tô ruộng.

    Như vậy,  xã hội xuất hiện quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh => Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành.

*  Tổ chức bộ máy nhà nước:
-   Trung ương: Tần Thủy Hoàng là vị vua khởi đầu xây dựng nhà nước phong kiến tập quyền, tự xưng là hoàng đế có quyền hành tuyệt đối. Giúp việc cho vua là quan văn (Thừa tướng) và quan võ (Thái úy).
-   Địa phương: Chia đất nước thành các quận, huyện, đặt các chức quan trông coi.

-   Quân sự: lực lượng to lớn để duy trì trật tự xã hội và tiến hành chiến tranh xâm lược. Nhà Tần tồn tại 15 năm rồi bị nông dân khởi nghĩa lật đổ.

b.  Nhà Hán (206 tcn - 220): 

-   Do Lưu Bang (Hán Cao Tổ) lập ra. Củng cố, phát triển bộ máy cai trị phong kiến.

-   Mở rộng tuyển dụng quan lại bằng tiến cử.
-   Mở rộng lãnh thổ về phía Nam, xâm lược Triều Tiên, đất của người Việt cổ.

2. THỜI ĐƯỜNG (618 - 907): 

-   Lý Uyên thành lập năm 618 sau khi dẹp tan các phe đối lập. Chế độ phong kiến phát triển và đạt đỉnh cao nhất.
 Kinh tế:

-   Nông nghiệp: Thực hiện chế độ Quân điền, qui định thuế theo chế độ tô-dung-điệu.
Áp dụng kỹ thuật canh tác mới làm tăng năng suất hơn trước.

-   Thủ công nghiệp: xuất hiện các xưởng thủ công (luyện sắt, đóng thuyền).
-   Thương nghiệp: Mở rộng quan hệ buôn bán, nhà Đường thiết lập và mở rộng hai “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển.
b. Chính trị: 

-   Hoàn chỉnh bộ máy chính quyền trung ương, tăng cường quyền lực hoàng đế.
-   Đặt thêm chức quan Tiết độ sứ để trấn ải biên cương.  

-   Mở khoa thi tuyển chọn quan lại.
c.  Đối ngoại: 

-   Xâm lược và mở rộng lãnh thổ, lập hệ thống đô hộ phủ.
-   Trung Quốc trở thành một đế quốc phát triển nhất.
d.  Xã hội: Cuối thời Đường, mâu thuẩn xã hội sâu sắc. 

-   Năm 874: khởi nghĩa nông dân do Hoàng Sào lãnh đạo lật đổ nhà Đường. 

-   Năm 960: Triệu Khuông Dẫn lập ra nhà Tống. 
3. THỜI MINH – THANH: (Chỉ nêu nét chính về chính trị thời Minh - Thanh)
a.  Nhà Minh (1368 – 1644):
-   1368 khởi nghĩa nông dân do Chu Nguyên Chương lãnh đạo lật đổ nhà Nguyên lập ra Nhà Minh.
*   Chính sách cai trị: 

+  Thi hành nhiều biện pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế. Đầu TK XVI ở Trung Quốc xuất hiện mầm mống quan hệ sản xuất TBCN.
+  Quan tâm xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền. 

+  Hoàn chỉnh bộ máy quan lại, lập ra 6 bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Hoàng đế nắm mọi quyền hành và trực tiếp chỉ huy quân đội.
*   Cuối thời Minh: Mâu thuẫn xã hội gay gắt, khởi nghĩa nông dân do Lý Tự Thành lãnh đạo lật đổ Nhà Minh.

 Nhà Thanh (1644 – 1911):

-   Mãn Thanh là một bộ tộc ở Đông Bắc Trung Quốc, đánh bại Lý Tự Thành và lập ra Nhà Thanh.
*   Chính sách cai trị:

+  Giảm nhẹ tô thuế, khuyến khích khẩn hoang.

+  Áp bức dân tộc và “Bế quan tỏa cảng”.
*   Hậu quả:

+  Mâu thuẩn dân tộc gay gắt, khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi.
+  Tư bản Phương Tây xâm nhập, chế độ phong kiến suy sụp.

4. VĂN HÓA TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN: Đạt nhiều thành tựu rực rỡ, độc đáo.

a. Tư tưởng: Nho giáo
-   Giữ vai trò quan trọng, khởi xướng là Khổng Tử.

-   Là công cụ phục vụ nhà nước phong kiến. 

-   Là kỷ cương của đạo đức phong kiến.
-   Hạn chế: về sau tỏ ra bảo thủ, kìm hãm sự phát triển của xã hội. 

*   Phật giáo: thịnh hành nhất thời Đường. 

b.  Sử học: 

-   Đặt nền móng là Tư Mã Thiên. Ông đã soạn Bộ Sử ký có giá trị rất cao.

-   Thời Đường: thành lập Sử quán, là cơ quan biên soạn lịch sử của nhà nước.
c.  Văn học: là một trong những lĩnh vực nổi bật nhất của nền văn hóa Trung Quốc.
-   Thơ Đường đạt đỉnh cao của nghệ thuật, tiêu biểu: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị.
-   Tiểu thuyết: Là hình thức mới ra đời và phát triển thời Minh, Thanh. Tác phẩm nổi tiếng như: +  Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung).

+  Thủy hử (Thi Nại Am). 
       +  Tây du ký (Ngô Thừa Ân).
       +  Hồng lâu mộng (Tào Tuyết Cần).

d. Khoa học kĩ thuật: 

-   Kĩ thuật: Có 4 phát minh quan trọng: giấy, kỹ thuật in, la bàn và thuốc súng. Là những cống hiến rất lớn cho nền văn minh thế giới.
-   Kiến trúc:          tiêu biểu Vạn lý trường thành, Cố cung…
-   Y học:               Hoa Đà thời Hán đã biết dùng phẫu thuật để chữa bệnh.
-   Toán học:         Tổ Xung Chi tìm ra số Pi đến 7 số lẻ. 

-   Thiên văn học:  Trương Hành làm được dụng cụ để đo động đất. 

=> Những thành tựu trên đã làm cho Trung Quốc trở thành trung tâm văn minh lớn của châu Á và thế giới.


Bài 6 + 7
SỰ PHÁT TRIỂN  LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ

* Lưu ý:  
- Bài 6: Mục 1 - Thời kì các quốc gia đầu tiên
(Học sinh tự học)
- Bài 7: Mục 1 - Sự phát triển của lịch sử và VH truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ 



(Học sinh tự học)
ẤN ĐỘ TỪ GÚP-TA ĐẾN MÔ-GÔN: 

a. Vương triều Gúp-ta (319 – 467): 

*  Sự thành lập:   

-   Do Gup-ta lập nên năm 319 tại miền Bắc Ấn Độ.

-   Trải qua 9 đời vua.

*  Vai trò của vương triều:

-   Thống nhất miền Bắc và làm chủ miền Trung Ấn.

-   Ngăn chặn sự xâm nhập của các tộc người Trung Á.

-   Đưa Ấn Độ bước vào thời kì phát triển cao và rất đặc sắc.
-   Định hình và phát triển văn hóa truyền thống.

b. Vương triều Hồi giáo Đê - li (1206 – 1526):
*   Sự thành lập: TK XII: người Hồi giáo gốc Trung Á xâm nhập miền Bắc Ấn, rồi lập ra Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
*  Chính sách cai trị:


+  Áp đặt Hồi giáo, đàn áp những người theo đạo Hinđu.

+  Dành quyền ưu tiên về ruộng đất và địa vị trong bộ máy quan lại.

+  Du nhập văn hóa Hồi giáo vào Ấn Độ.


+  Truyền bá đạo Hồi đến một số nước đặc biệt ở Đông Nam Á.

*   Kết quả:


+  Nảy sinh mâu thuẫn dân tộc.

+  Tạo ra sự giao lưu giữa 2 nền văn hóa Đông -Tây.

+  Kinh đô Đê-li là “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” TK XIV”.

*   Thế kỷ XV: Hồi giáo Đê-li bắt đầu suy yếu.
*   Vị trí - Vai trò của vương triều:

    +  Góp phần tạo ra sự phát hiện nhau giữa 2 nền văn minh đặc sắc: Hinđu giáo và Ảrap Hồi giáo.
c. Vương triều Mô-Gôn (1526 – 1707):
*   Sự thành lập:

-   1398: Vua Ti-mua Leng tự nhận mình là dòng dõi Mông cổ tấn công Ấn Độ. 

-   1526: Ba-bua đánh chiếm Đê-li, lập ra vương triều Mô-gôn.

*  Chính sách cai trị:
-   Thời kỳ đầu, triều Mô-gôn cai trị theo hướng Ấn Độ hóa.
-   1556 – 1605: Thời vua A-cơ-ba thi hành nhiều chính sách tiến bộ.

+  Liên kết các tầng lớp quí tộc không phân biệt nguồn gốc.


+  Xây dựng khối hòa hợp dân tộc và tôn giáo.


+  Tạo điều kiện kinh tế phát triển: chính sách về ruộng đất, thuế…


+  Khuyến khích sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

*  Kết quả: 

-   Góp phần làm cho đất nước thịnh vượng, xã hội ổn định, kinh tế phát triển. Acơba trở thành vị anh hùng dân tộc, xứng danh “ Đấng chí tôn A-cơ-ba”.

-  Sau thời A-cơ-ba: 

   + Các vua cai trị chuyên chế, làm cho Ấn Độ suy yếu. 

   +  Thời vua Sa Gia-han: cho xây Lăng Ta-giơ Ma-han và Lâu đài Thành đỏ trở thành  di sản bất hủ, niềm tự hào vĩnh cửu về sự sáng tạo nhưng bị nhân dân chống đối gay gắt.

   +   TK XVII tư bản Phương Tây xâm nhập.

*  Vị trí - Vai trò của vương triều:

-   Là triều đại thịnh vượng nhất trong lịch sử phong kiến Ấn Độ.

-   Vương triều Mô-gôn là thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn.

VĂN HÓA ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN: 

a. Tôn giáo: 
-   Đạo Phật: Truyền bá khắp Ấn Độ thời vua Asôca và ở các triều đại sau.
-   Đạo Hindu (Ấn Độ Giáo): Ra đời và phát triển, thờ chủ yếu 4 thần: Sáng tạo (Brama), Bảo hộ (Visnu), Hủy diệt (Siva), Sấm sét (Inđra).

-   Đạo Hồi: Thờ thánh Ala. Do người Hồi giáo gốc Trung Á xâm nhập vào Ấn Độ và truyền bá tôn giáo này vào.
b. Nghệ thuật: ảnh hưởng tôn giáo.

-   Kiến trúc: Chùa hang (thờ Phật), Đền tháp (thờ Thần) bằng đá rất đẹp.

-   Điêu khắc: tạc tượng Phật, tượng Thần có phong cách độc đáo.

c. Chữ viết: Ra đời rất sớm, ban đầu là chữ Brahmi, sau đó sáng tạo thành hệ chữ Phạn (Sanskrit), dùng để viết văn bia và truyền bá văn hóa Ấn.
d. Văn học: 
-   Hình thành nền văn học truyền thống: văn học Hinđu mang tinh thần và triết lý Hinđu giáo. 

-   Thành tựu vô cùng phong phú: Bộ kinh Vê đa, kinh Phật. Nổi tiếng là 2 bộ sử thi Mahabharata và Ramayana là 2 viên ngọc quí của nền văn học Ấn Độ. 

*  Như vậy thời kỳ Gup-ta:

-   Là cơ sở để phát triển văn hóa truyền thống.
-   Làm nền cho văn hóa truyền thống có giá trị vĩnh cửu.
-   Góp phần đưa văn hóa truyền thống truyền bá ra bên ngoài.


Bài 9
VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

* Lưu ý: Tập trung những sự kiện chính về sự hình thành và phát triển của 2 vương quốc.

 VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA:

a.  Điều kiện tự nhiên:

-   Campuchia như lòng chảo khổng lồ, đáy chảo là Biển Hồ với những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ. Biển Hồ đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Campuchia.

-   Người Khơ-me chiếm đa số.
b.  Lịch sử: Là nước có lịch sử phong phú, lâu đời, sớm tiếp xúc với văn minh Ấn Độ.
*   Hình thành: TK VI, còn được gọi là Chân Lạp.
*   Phát triển: TK IX - XV (Thời kỳ Angkor).
-   Kinh đô Angkor được xây dựng ở Tây Bắc Biển Hồ đã mở ra thời kì phát triển nhất của Campuchia thời phong kiến.

-   Cư dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, ngoài ra còn đánh cá, phát triển thủ công

nghiệp như: đồ trang sức, chạm khắc đá.
-   TK X – XII: là cường quốc của khu vực và ham chiến trận nhất Đông Nam Á. Vua

Giayavacman VII trở thành ông vua kiệt xuất nhất trong lịch sử Campuchia.
*   Suy yếu: XV trở đi, phải chống đỡ các cuộc tấn công của người Thái. Năm 1863 bị Pháp xâm lược.

c.  Văn hóa: Tiếp thu trực tiếp văn hóa Ấn Độ nhưng đã xây dựng một nền văn hóa riêng hết sức độc đáo:

-   Chữ viết: học chữ Phạn, sáng tạo ra chữ Khơ-me cổ.
-   Văn học: phát triển văn học dân gian, văn học viết.

-   Tôn giáo: tiếp thu đạo Hinđu và đạo Phật.
-   Kiến trúc: ảnh hưởng tôn giáo, nổi tiếng với quần thể Angkor Vat và Angkor Thom.

 VƯƠNG QUỐC LÀO:

a.  Điều kiện tự nhiên:

-   Lào gắn liền với dòng Mê công.
-   Sông Mê công là trục giao thông, là yếu tố thống nhất về địa lý và là nguồn thủy sản dồi dào.

-   Chủ nhân nước Lào là người Lào Thơng. Họ sáng tạo ra nền văn hóa cổ độc đáo - văn hóa Cánh đồng Chum.
b.  Lịch sử:

-   TK XIII: một số người Lào Lùm (Lào gốc Thái) đến sống hòa nhập với người Lào Thơng.

-   Tổ chức xã hội sơ khai là các mường cổ, nghề chủ yếu trồng lúa nương, săn bắn.

*   Hình thành: 1353 Vua Pha Ngừm thống nhất các bộ lạc đặt tên nước là LanXang (Triệu Voi).

*   Phát triển: TK XV – XVII, đặc biệt dưới triều vua Xu-li-nha Vông-xa:
-   Chia đất nước thành các mường, quân đội do vua chỉ huy.

-   Buôn bán với người Châu Âu, có nhiều sản vật quý: thổ cẩm, ngà voi.
-   Quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng, nhưng kiên quyết chống ngoại xâm.

-   Lào từng là một trung tâm Phật giáo ở Đông Nam Á.
*   Suy yếu: TK XVIII, bị Xiêm thống trị. Đến 1893, bị thực dân Pháp xâm lược.
c.  Văn hóa: tiếp thu văn hóa Ấn Độ nhưng vẫn tạo bản sắc riêng.
-   Chữ viết: sáng tạo trên cơ sở vận dụng các nét cong của Campuchia và Myanmar.
-   Tôn giáo: TK XIII tiếp thu Đạo Phật và phát triển mạnh.

-   Kiến trúc: điển hình là tháp Thạt Luổng với hình tượng quả bầu tạo dáng vẻ độc đáo của người Lào.


Chương VI
TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI
Bài 10
THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU (THẾ KỈ V - XIV)

 SỰ HÌNH THÀNH CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN:

(Chỉ khái quát những việc làm của người Giec-man đã tác động đến sự hình thành quan hệ hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu)
a.  Hoàn cảnh:

-   TK III đế quốc Rôma khủng hoảng, năm 476 bị diệt vong. 

-   Người Giec-man xâm chiếm lãnh thổ Rôma, chấm dứt chế độ chiếm nô. Thời đại phong kiến bắt đầu ở Châu Âu.

b.  Xã hội thay đổi: 
*   Khi xâm nhập vào lãnh thổ Rôma, người Giecman đã tiến hành:

-   Thủ tiêu nhà nước Rôma, lập nhiều vương quốc mới.

-   Chiếm ruộng đất của chủ nô, chia cho quí tộc.

-   Thủ lĩnh bộ lạc xưng vua và phong các tước vị khác nhau, tạo nên tầng lớp quí tộc vũ sĩ.
-   Tiếp thu Ki tô giáo, phong tặng đất đai, tước vị cho quí tộc và nhà thờ, hình thành tầng lớp quí tộc tăng lữ.
*  Giai cấp mới hình thành: 

-   Lãnh chúa: gồm quí tộc vũ sĩ và quí tộc tăng lữ vừa có đặc quyền và rất giàu có. 

-   Nông nô: gồm nô lệ và nông dân, phụ thuộc vào lãnh chúa.
=> Quan hệ sản xuất phong kiến ở Châu Âu hình thành.

 XÃ HỘI PHONG KIẾN:

*   Lãnh địa PK:

-    Ra đời giữa TK IX. 

-    Là 1 khu đất rộng lớn, gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần.

-    Là một đơn vị chính trị, kinh tế độc lập.

-    Mỗi lãnh chúa có một lãnh địa riêng, quyền lực như một ông vua.
-    Do kỹ thuật tiến bộ nên kinh tế khá phát triển, nhưng không có sự trao đổi hàng hóa với bên ngoài, kinh tế mang tính đóng kín.
     => Như vậy: Lãnh địa là biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở Châu Âu.
*  Quan hệ trong lãnh địa:

-   Nông nô: là sản xuất chính, họ bị gắn chặt vào ruộng đất và lệ thuộc lãnh chúa. Vì vậy, họ nổi dậy chống lại lãnh chúa.
-   Lãnh chúa: Có quyền tuyệt đối trên lãnh địa, sống sung sướng, xa hoa trên sự bóc lột địa tô nông nô.

THÀNH THỊ TRUNG ĐẠI:

a.  Điều kiện ra đời:

-   TK XI sản xuất phát triển -> xuất hiện những tiền đề kinh tế hàng hóa.
-   Thủ công nghiệp phát triển, nhu cầu được tự do sản xuất và trao đổi sản phẩm, từ đó thành thị ra đời. Lúc đầu ở các ngã ba đường hay bến sông.
b.  Hoạt động: 

-   Cư dân chủ yếu: thợ thủ công, thương nhân.
-   Phường hội và thương hội: do họ lập ra, có những quy chế riêng để bảo vệ quyền lợi và chống lại sự áp bức của lãnh chúa.
-   Hàng năm ở Châu Âu có tổ chức hội chợ để trao đổi buôn bán.

c.  Vai trò:

-   Tạo điều kiện kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển.
-   Góp phần xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia dân tộc.
-   Tạo điều kiện mở mang tri thức cho mọi người.

Bài 11

TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI

NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ:

a. Nguyên nhân:

-   Sản xuất phát triển nên nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng.
-   Con đường buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm. Vì vậy việc tìm ra con đường đến Phương Đông trở nên cấp thiết.

-   Khoa học kỹ thuật có những bước tiến quan trọng như: hiểu biết về đại dương, vẽ được bản đồ, sử dụng la bàn, đóng tàu có bánh lái.

b. Diễn biến:

*   Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những nước tiên phong trong các cuộc thám hiểm.
	Tên nước
	Tên người
	Thời gian
	Đường đi
	Kết quả

	Bồ Đào Nha
	Henry
	1415
	Đi tới vịnh Ghi-nê
	Đi rất chậm và trở về

	
	Điaxơ
	  1487
	Đi tới mũi cực nam Châu Phi
	Quay về và đặt tên mỏm cực nam là mũi Hảo Vọng

	
	Gama
	1497
	Đi từ Lisbon vòng qua Châu Phi đến Tây Nam Ấn Độ
	Thành công khi đến được Ấn Độ

	Tây Ban Nha
	Côlômbô
	1492
	Đi về hướng Tây vượt Đại Tây Dương và đến được vùng Caribe
	Phát hiện ra Châu Mỹ

	
	Magienlan
	1519 -1522
	Đi từ TBN ( cực nam Mỹ Latinh ( vượt qua Thái Bình Dương ( Philipin ( trở về Tây Ban Nha
	Thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển


c.  Hệ quả:
*  Tích cực:

-   Mở ra trang sử mới trong tiến trình phát triển của loài người.
-   Hiểu biết mới về tri thức: trái đất hình cầu. Phát hiện những vùng đất mới, những dân tộc mới, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.
-  Thị trường thế giới được mở rộng, phát triển ngành hàng hải quốc tế.
-  Thúc đẩy nhanh sự tan rã của quan hệ phong kiến và hình thành CNTB ở Châu Âu.
*  Tiêu cực: Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
2. SỰ NẢY SINH CNTB Ở CHÂU ÂU: 
a.  Nguyên nhân: 

-
Sau cuộc phát kiến địa lý, kinh tế châu Âu phát triển. Các thương nhân Tây Âu ra sức cướp bóc của cải ở châu Á - Phi - Mĩ La Tinh và tích lũy được số vốn ban đầu.

-
Giai cấp tư sản còn chiếm đoạt của thợ thủ công biến họ thành người làm thuê (điển hình là phong trào “Rào đất cướp ruộng” đã diễn ra ở Anh.

b.  Biểu hiện sự nảy sinh CNTB:
*
Quá trình tích lũy tư bản ban đầu của CNTB được tạo nên bởi 2 yếu tố: Vốn và lao động làm thuê.

*
Xuất hiện hình thức kinh doanh TBCN:

- 
Công trường thủ công thay thế Phường hội, qui mô lớn, áp dụng kĩ thuật mới, chủ xưởng bóc lột người làm thuê => hình thành quan hệ sản xuất TBCN.

-
Các đồn điền, trang trại hình thành. Người lao động biến thành công nhân nông nghiệp, chủ ruộng đất biến thành Quí tộc mới.

-
Trong thương nghiệp, xuất hiện các công ti thương mại và thương nhân giàu có.

*
Xã hội Tây Âu biến đổi: Các giai cấp mới hình thành

-
Tư sản: Là những chủ xưởng, chủ ngân hàng, chủ đồn điền

-
Vô sản (công nhân): Là những người làm thuê.

3.  PHONG TRÀO VĂN HÓA PHỤC HƯNG: (Học sinh tự học)
4. CẢI CÁCH TÔN GIÁO VÀ CHIẾN TRANH NÔNG DÂN: (Học sinh tự học)

HẾT

